
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
QUẬN/
HUYỆN

LOẠI HÌNH NGÀNH

1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MAI & DỊCH VỤ GIA 
KHANG PHÁT

142/26 Đường TL29, Khu phố 1, Phường 
Thạnh Lộc, Quận 12

12

kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (bánh mì, mì quảng, 

bánh phở, bún tươi, bánh hỏi, 
bánh canh bột gạo…)

Công thương

2 HỘ KINH DOANH BÁNH SU KEM 339D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 11 sản xuất và bán bánh su kem Công thương

3 HỘ KINH DOANH GIA VIÊN BAKERY 138 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11 11 Sản xuất và bán bánh mì Công thương

4
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG HIẾU 

THẢO
394/14 TTH07, Tổ 15, Khu phố 4, 
phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

12
Bán lẻ thịt, thủy sản đông 

lạnh
Nông nghiệp

5
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM VÀ 
THỰC PHẨM EURASIA GLOBAL

30 Đường ĐHT 27, Khu Phố 3, Phường 
Đông Hưng Thuận, Quận 12

12 Kinh doanh: muối tre, tỏi đên Nông nghiệp

6 HỘ KINH DOANH TUYỀN NHÀ QUÊ
G5A TÒA NHÀ CT2, CHUNG CƯ HÀ 
ĐÔ NGUYỄN VĂN CÔNG, PHƯỜNG 

3, QUẬN GÒ VẤP
GÒ VẤP BÁN LẺ THỰC PHẨM Công thương

7 HỘ KINH DOANH NGÂN NHÀ QUÊ
710/13 PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 10, 

QUẬN GÒ VẤP
GÒ VẤP KINH DOANH TỔNG HỢP Công thương

8
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

THU VÂN
4 TRƯƠNG ĐÌNH HỢI, PHƯỜNG 18, 

QUẬN 4
4

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Công thương

9 HỘ KINH DOANH LINH
01 ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG 4, QUẬN 

4
4 SẢN XUẤT BÁNH MÌ Công thương

10 HỘ KINH DOANH GÁI DUNG 286 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 2, QUẬN 4 4
BÁN: TÔM, CUA, GHẸ, 

NGHÊU, SÒ, ỐC
Nông nghiệp

11 HỘ KINH DOANH BÁNH SONG BẢO 32 Đường Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú Thủ Đức sản xuất bánh kem, bánh ngọt Công thương

12
Công ty TNHH đầu tư Thương mại dịch vụ 

Thắng Nguyễn
270 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú 

B
Thủ Đức thực phẩm bao gói sẵn Công thương

13
HỘ KINH DOANH HAI THƠM (ÚT 

NGHĨA)
383/4 KINH DƯƠNG VƯƠNG, KHU 

PHỐ 6, PHƯỜNG AN LẠC
BÌNH TÂN BÁN TRỨNG GIA CẦM Nông nghiệp

14 CÔNG TY TNHH NHỊP SỐNG MỚI
4 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận
Phú Nhuận

Kinh doanh thực phẩm đông 
lạnh bao gói sẵn

Công thương

15
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG 

CHÂU

Sạp 184 chợ Trung Chánh, ấp Trung 
Chánh 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc 

Môn
Hóc Môn Mua bán thịt heo Nông nghiệp

16
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH MINH 

PHỤNG
133 Đặng Văn Ngữ, Phường 13, Quận 

Phú Nhuận
Phú Nhuận

Sản xuất và bán bánh kẹo, 
kem tươi

Công thương

17 HỘ KINH DOANH THẾ TRÂM
2/9 ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn
Hóc Môn

Mua bán lẻ rau, củ, quả, trái 
cây

Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN PHONG DƯ
23/5A khu phố 3, Thị trấn Hóc Môn, 

Huyện Hóc Môn
Hóc Môn Kinh doanh thủy hải sản Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH NGỌC ĐIỀU
27/6A Nguyễn Thị Sáu, tổ 10, Ấp 3, xã 

Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn
Hóc Môn Mua bán thịt heo, rau, củ, quả Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH LƯU VĂN ĐỊNH
Sạp 24, Khu B chợ Phạm Văn Hai, 

Phường 3, quận Tân Bình
Tân Bình mua bán thịt heo Nông nghiệp

21
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN HẢI 

SẢN NĂM NỞ
Số 1/67 đường Duyên Hải, ấp Đồng 
Thanh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ

Cần Giờ
mua bán, sơ chế nhỏ lẻ hải 

sản tươi, khô
Nông nghiệp

22 TIỆM BÁN HẢI SẢN KHÔ MỸ TRANG
1/94 đường Duyên Hải, ấp Đồng Tranh, 

xã Long Hòa, huyện Cần Giờ
Cần Giờ

Sơ chế nhỏ lẻ, mua bán thủy 
sản khô

Nông nghiệp

23
HỘ KINH DOANH TIỆM TẠP HÓA 

TRANG HÒA
Số 1/245 đường Duyên Hải, ấp Đồng 
Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ

Cần Giờ
sơ chế, mua bán thủy hải sản 

khô
Nông nghiệp

24
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ HẢI SẢN TIẾN 

PHƯƠNG
107/3 đường số 38, khu phố 8, phường 

Hiệp Bình Chánh
Thủ Đức mua bán hải sản Nông nghiệp

25 HỘ KINH DOANH TÊN LỢI MAI
L1-11 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, phường Tam 

Bình
Thủ Đức Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

26 HỘ KINH DOANH MAI LỢI
H2-07 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, phường Tam 

Bình
Thủ Đức Kinh doanh rau lá Nông nghiệp

27 HỘ KINH DOANH HOÀI PHỐ NÚI
9 Đường số 1, khu phố 2, phường Bình 

Thọ
Thủ Đức bán bò khô một nắng Nông nghiệp
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28 HỘ KINH DOANH KIẾN AN
110 BẾN VÂN ĐỒN, PHƯỜNG 9, 

QUẬN 4
4

BÁN THỊT NGUỘI, CHÀ 
BÔNG, CHẢ LỤA, CHẢ 
QUẾ, CHẢ CHIÊN, NEM 

CHUA

Nông nghiệp

29 HỘ KINH DOANH THÁI PHƯỚC LỘC
H1-200 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường 7
Quận 8 mua bán thịt heo Nông nghiệp

30
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG PHI 

LONG
413 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13 Quận 10

kinh doanh: cà phê hạt, cà 
phê xay, trà.

Nông nghiệp

31
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỌC 

DIỆU
B1-078 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường 7
Quận 8 mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

32 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH THẢO
SẠP B3-066 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường 7
Quận 8 mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

33
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NGUYỄN GROUP
60 Phạm Thế Hiển, Phường 1 8

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (dầu ăn, bơ, bún, mì 
nuôi, bột các loại, hạt nêm, 

nước mắm, nước tương, 
đường, muối, cá đóng hộp, 

dâm ăn, tiêu, hạt é, phô mai, 
nhãn nhục, đậu đen)

Công thương

34 HỘ KINH DOANH BAKERY TUYẾT VY 46C Nguyễn Văn Đậu, Phường 6 Bình Thạnh Kinh doanh bánh ngọt Công thương

35 CÔNG TY TNHH VIỆT KHẢI HOÀN 8/32 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24 Bình Thạnh
Kinh doanh: siro, sinh tố, 

mứt, trái cây lon, nước giải 
khát bao gói sẵn

Công thương


